
PHỤ LỤC 2A

NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 8 "THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP THIẾT ĐỐI VỚI PHỤ NỮ
VÀ TRẺ EM" NĂM 2022-2023
( Dự án triển khai tại cấp huyện)

(Kèm theo Báo cáo số  24  /BC- BDT ngày  30 tháng 8 năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)

STT Nội dung thực hiện/ Địa bàn thực hiện

Số xã
ĐBKK

(Theo QĐ
861)

Số thôn
ĐBKK

(Theo QĐ
612)

Theo Kế hoạch được phân bổ Thực hiện đến ngày 30/7/2023

Ghi
chúNăm

2022
Năm
2023

Tổng
Số lượng

Đơn vị được
giao chủ trì

Năm
2022

Năm
2023

Tổng
Số lượng

Đơn vị chủ
trì thực hiện

Tổng toàn tỉnh 92 371

Chỉ tiêu Giai đoạn 1 52 41

I

Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ
cách làm" góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu
trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại
và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

52 41

1 Xây dựng các nhóm truyền thông tiên phong thay đổi
trong cộng đồng.

1.1 Hướng dẫn thành lập tổ truyền thông cộng đồng (tổ) 52 41 110 163 273 109 160 269

- Thành phố Kon Tum 0 13 1 12 13 Hội LHPN TP 1 12 13 Hội LHPN
TP

- Huyện Kon Rẫy 4 8 7 20 27 Hội LHPN
huyện 7 25 32 Hội LHPN

huyện

- Huyện Đăk Hà 5 35 15 20 35 Hội LHPN
huyện 15 20 35 Hội LHPN

huyện

- Huyện Sa Thầy 7 4 18 21 39 Hội LHPN xã 18 21 39

- Huyện Đăk Tô 5 1 9 17 26 Hội LHPN
huyện 9 17 26 Hội LHPN

huyện

- Huyện Ngọc Hồi 1 2 1 5 6 Hội LHPN
huyện 1 5 6 Hội LHPN

huyện

- Huyện Tu Mơ Rông 11 0 20 24 44 Hội LHPN
huyện 20 24 44 Hội LHPN

huyện

- Huyện Đăk Glei 10 1 24 16 40 Hội LHPN
huyện 23 18 41

- Huyện Kon Plông 6 3 15 18 33 Hội LHPN
huyện 15 18 33 Hội LHPN

huyện

- Huyện Ia H'Drai 3 0 0 10 10 Hội LHPN
huyện 0 0 0
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1.2 Tập huấn kỹ năng điều hành cho nhóm truyền thông tiên
phong thay đổi trong cộng đồng

52 41 23 0 23 0 24 22 46

- Thành phố Kon Tum 1 0 1 Hội LHPN TP 1 2 3 Hội LHPN
TP

- Huyện Kon Rẫy 2 0 2 Hội LHPN
huyện 5 2 7 Hội LHPN

huyện

- Huyện Đăk Hà 3 0 3 Hội LHPN
huyện 1 3 4 Hội LHPN

huyện
- Huyện Sa Thầy 2 0 2 2 2 4

- Huyện Đăk Tô 2 0 2 Hội LHPN
huyện 2 4 6 Hội LHPN

huyện

- Huyện Ngọc Hồi 1 0 1 Hội LHPN
huyện 1 0 1 Hội LHPN

huyện

- Huyện Tu Mơ Rông 4 0 4 Hội LHPN
huyện 4 3 7 Hội LHPN

huyện

- Huyện Đăk Glei 5 0 5 Hội LHPN
huyện 6 0 6 Hội LHPN

huyện

- Huyện Kon Plông 2 0 2 Hội LHPN
huyện 2 6 8 Hội LHPN

huyện
- Huyện Ia H'Drai 1 0 1 0 0 0

2
Tổ chức các chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiên và
khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho
phụ nữ và trẻ em

52 41

2.1 Tổ chức các cuộc chiến dịch truyền thông (cuộc) 110 1,646 1,756 93 295 388

- Thành phố Kon Tum 1 140 141 Hội LHPN TP 1 2 3 Hội LHPN
TP

Huyện Kon Rẫy 2 240 242 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Đăk Hà 15 140 155 Hội LHPN
huyện 5 8 13 Hội LHPN

huyện

- Huyện Sa Thầy 18 150 168
Hội LHPN

huyện
và cơ sở

18 28 46
Hội LHPN
huyện và cơ

sở

- Huyện Đăk Tô 9 150 159
Hội LHPN
huyện và

cơ sở
9 45 54

Hội LHPN
huyện và cơ

sở

- Huyện Ngọc Hồi 2 60 62 Hội LHPN
huyện 2 3 5 Hội LHPN

huyện

- Huyện Tu Mơ Rông 20 256 276 Hội LHPN
huyện 20 175 195 Hội LHPN

huyện

- Huyện Đăk Glei 23 180 203 Hội LHPN
huyện 23 18 41 Hội LHPN

huyện

- Huyện Kon Plông 15 180 195 Hội LHPN
huyện 15 16 31 Hội LHPN

huyện
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- Huyện Ia H'Drai 5 150 155 Hội LHPN
huyện 0 0 0

2.2 Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các Tổ truyền thông
cộng đồng

1 9 10 0 5 5 10

Thành phố Kon Tum 0 1 1 0 0 0 Hội LHPN tp

Huyện Kon Rẫy 0 2 2 Hội LHPN
huyện 0 2 2 Hội LHPN

huyện
Huyện Đăk Hà 1 3 4 0 0 0
Huyện Sa Thầy 0 0 0 0 0 0
Huyện Đăk Tô 0 0 0 5 1 6

Huyện Ngọc Hồi 0 1 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

Huyện Tu Mơ Rông 0 2 2 Hội LHPN
huyện 0 2 2 Hội LHPN

huyện
Huyện Đăk Glei 0 0 0 0 0 0
Huyện Kon Plông 0 0 0 0 0 0
Huyện Ia H'Drai 0 0 0 0 0 0

3
Tổ chức Hội nghị cấp huyện, thành phố đánh giá kết quả
sau khi kết thúc các cuộc truyền thông và xác định chủ đề
cho truyền thông năm tới (Hội nghị)

0 10 10 5 3 8

- Thành phố Kon Tum 0 1 1 Hội LHPN TP 1 2 3 Hội LHPN
TP

Huyện Kon Rẫy 0 1 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Đăk Hà 0 1 1 Hội LHPN
huyện 1 1 2 Hội LHPN

huyện
- Huyện Sa Thầy 0 1 1 0 0 0

- Huyện Đăk Tô 0 1 1 1 0 1 Hội LHPN
huyện

- Huyện Ngọc Hồi 0 1 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Tu Mơ Rông 0 1 1 Hội LHPN
huyện 1 0 1 Hội LHPN

huyện

- Huyện Đăk Glei 0 1 1 Hội LHPN
huyện 1 0 1 Hội LHPN

huyện
- Huyện Kon Plông 0 1 1 0 0 0
- Huyện Ia H'Drai 0 1 1 0 0 0

4

Tổ chức Hội thi truyền thông về xóa bỏ định kiến và
khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sóng an toàn cho
phụ nữ và trẻ em, nhằm lựa chọn tham gia thi cấp tỉnh
(hội thi)

0 10 10 0 1 1

- Thành phố Kon Tum 0 1 1 Hội LHPN TP 0 0 0 Hội LHPN
TP
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Huyện Kon Rẫy 0 1 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Đăk Hà 0 1 1 0 0
- Huyện Sa Thầy 0 1 1 0 0 0

- Huyện Đăk Tô 0 1 1 0 0 0 Hội LHPN
huyện

- Huyện Ngọc Hồi 0 1 1 0 0 0
- Huyện Tu Mơ Rông 0 1 1 0 0 0
- Huyện Đăk Glei 0 1 1 0 0 0

- Huyện Kon Plông 0 1 1 Hội LHPN
huyện 0 1 1 Hội LHPN

huyện
- Huyện Ia H'Drai 0 1 1 0 0 0

II

Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ
cách làm" nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc
đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cần thiết
của phụ nữ và trẻ em.

1
Phát triển nhân rộng mô hình tiết kiệm và tín dụng tự
quản để tăng cường tiếp cận tín dụng, cải thiện cơ hội
sinh kế tạo thu nhập và lồng ghép giới.

0 0 0 0 0 0 0 0

2
Khảo sát xây dựng mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ úng
dụng KHCN để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
DTTS

2.1 Tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu, lập DS các Tổ nhóm sinh
kế, tổ hợp tác.

10 0 10 2 0 2

- Thành phố Kon Tum 1 0 1 0 0 0
Huyện Kon Rẫy 1 0 1 0 0 0

- Huyện Đăk Hà 1 0 1 0 0 0
- Huyện Sa Thầy 1 0 1 0 0 0

- Huyện Đăk Tô 1 0 1 Hội LHPN
huyện 1 0 1 Hội LHPN

huyện

- Huyện Ngọc Hồi 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Tu Mơ Rông 1 0 1 1 0 1
- Huyện Đăk Glei 1 0 1 0 0 0
- Huyện Kon Plông 1 0 1 0 0 0
- Huyện Ia H'Drai 1 0 1 0 0 0

3
Củng cố nâng cao chất lượng hoặc thành lập mới địa chỉ
tin cậy cộng đồng hỗ trợ bảo vệ phụ nữ và trẻ em la nạn
nhân bạo lực GĐ

52 41
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3.1

Tổ chức rà soát, củng cố hoạt động các địa chỉ tin cậy hiện
có, khảo sát thực trạng và nhu cầu thành lập mới ĐCTC mới,
đánh giá nhu cầu nạn nhân bị bạo lực GĐ, nạn nhân bị mua
bán trở về (nếu có) tham gia mô hình phát triển sinh kế; tham
gia Tổ TKVVTB tại các huyện, TP

10 0 10 Hội LHPN
huyện 36 6 42 Hội LHPN

huyện

- Thành phố Kon Tum 1 0 1 Hội LHPN TP 1 0 1 Hội LHPN
TP

Huyện Kon Rẫy 1 0 1 Hội LHPN
huyện 34 0 34 Hội LHPN

huyện
- Huyện Đăk Hà 1 0 1 0 0
- Huyện Sa Thầy 1 0 1 0 0

- Huyện Đăk Tô 1 0 1 Hội LHPN
huyện 1 2 3 Hội LHPN

huyện

- Huyện Ngọc Hồi 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Tu Mơ Rông 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Đăk Glei 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Kon Plông 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 4 4 Hội LHPN

huyện

- Huyện Ia H'Drai 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

3.2
Củng cố 20 ĐCTC hiện có, thí điểm nâng cấp ĐCTC sẵn có
chưa hoạt động, hoạt động chưa hiệu quả ( cung cấp vật dụng
cần thiết: điện thoại, tủ thuốc y tế, chăn màn, bình ly…)

20 0 20 6 1 7

- Thành phố Kon Tum 1 0 1 Hội LHPN TP 1 0 1 Hội LHPN
TP

Huyện Kon Rẫy 2 0 2 0 0 0
- Huyện Đăk Hà 2 2 0 0 0
- Huyện Sa Thầy 3 0 3 0 0 0

- Huyện Đăk Tô 2 0 2 Hội LHPN
huyện 2 1 3 Hội LHPN

huyện
- Huyện Ngọc Hồi 1 0 1 0 0 0

- Huyện Tu Mơ Rông 2 0 2 3 0 3 Hội LHPN
huyện

- Huyện Đăk Glei 3 0 3 0 0 0
- Huyện Kon Plông 3 0 3 0 0 0 củng cố
- Huyện Ia H'Drai 1 0 1 0 0 0

3.3
Hỗ trợ chi phí trực tiếp liên quan cho 20 ĐCTC để tư vấn, hỗ
trợ ban đầu cho nạn nhân (nước uống, lưu trú qua đêm nếu
phát sinh)

20 0 20 0 3 3

- Thành phố Kon Tum 1 0 1 0 0 0
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Huyện Kon Rẫy 2 0 2 0 0 0
- Huyện Đăk Hà 2 0 2 0 0 0
- Huyện Sa Thầy 3 0 3 0 0 0
- Huyện Đăk Tô 2 0 2 0 0 0
- Huyện Ngọc Hồi 1 0 1 0 0 0

- Huyện Tu Mơ Rông 2 0 2 0 3 3 Hội LHPN
huyện

- Huyện Đăk Glei 3 0 3 0 0 0
- Huyện Kon Plông 3 0 3 0 0 0
- Huyện Ia H'Drai 1 0 1 0 0 0

3.4 Thí điểm 5 mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế cho nạn nhân bị
bạo lực gia đình (nếu có) 5 0 5 0 0 0

3.5 Tập huấn hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho các địa chỉ tin cậy tại
cộng đồng 4 0 4 4 0 4 Hội LHPN

huyện

- Huyện Kon Rẫy 4 0 4 Hội LHPN
huyện 4 0 4 Hội LHPN

huyện

III

Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ
và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội
của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ
tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị

52 41

1
Đảm bảo tiếng nói và vai trò của trẻ em gái trong phát
triển kinh tế- xã hội của cộng đồng thông qua mô hình
Câu lạc bộ " thủ lĩnh của sự thay đổi"

1.1
Tổ chức Khảo sát tại các trường THCS thuộc các xã
ĐBKK,lựa chọn lập danh sách thành viên tham gia CLB
(cuộc)

10 10 14 1 15

- Thành phố Kon Tum 1 0 1 Hội LHPN TP 0 0 0

Huyện Kon Rẫy 1 0 1 Hội LHPN
huyện 7 0 7 Hội LHPN

huyện

- Huyện Đăk Hà 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 1 1 Hội LHPN

huyện

- Huyện Sa Thầy 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Đăk Tô 1 0 1 Hội LHPN
huyện 6 0 6 Hội LHPN

huyện

- Huyện Ngọc Hồi 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Tu Mơ Rông 1 0 1 Hội LHPN
huyện 1 0 1 Hội LHPN

huyện

- Huyện Đăk Glei 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Kon Plông 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0
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- Huyện Ia H'Drai 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

1.2 Thành lập CLB " Thủ lĩnh của sự thay đổi", nâng cao năng
lực và hỗ trợ tổ chức hoạt động

0 40 40 24 6 30

- Thành phố Kon Tum 0 3 3 Hội LHPN TP 0 0 0 Hội LHPN
TP

Chuẩn bị
thành lập tạị
Đăk Rơ Wa

- Huyện Kon Rẫy 0 3 3 Hội LHPN
huyện 14 0 14 Hội LHPN

huyện
- Huyện Đăk Hà 0 4 4 0 0 0

- Huyện Sa Thầy 0 5 5 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Đăk Tô 0 6 6 Hội LHPN
huyện 6 0 6 Hội LHPN

huyện

- Huyện Ngọc Hồi 0 3 3 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Tu Mơ Rông 0 6 6 0 0 0
- Huyện Đăk Glei 0 6 6 0

- Huyện Kon Plông 0 4 4 Hội LHPN
huyện 4 6 10 Hội LHPN

huyện
- Huyện Ia H'Drai 0 0 0 0 0 0

IV

Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện
lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già
làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo và người uy tín trong
cộng đồng.

52 41

1
Tổ chức tập huấn Chương trình 3 về phát triển năng lực
lồng ghép giới cho cộng đồng cho cán bộ xã, thôn, làng,
người có uy tín trong cộng đồng (50 người/lớp)

10 0 10 8 0 8

- Thành phố Kon Tum 1 0 1 Hội LHPN TP 1 0 1 Hội LHPN
TP

- Huyện Kon Rẫy 1 0 1 Hội LHPN
huyện 3 0 3 Hội LHPN

huyện

- Huyện Đăk Hà 1 0 1 Hội LHPN
huyện 1 0 1 Hội LHPN

huyện

- Huyện Sa Thầy 1 0 1 Hội LHPN
huyện 0 0 0

- Huyện Đăk Tô 1 0 1 Hội LHPN
huyện 1 0 1

- Huyện Ngọc Hồi 1 0 1 0 0 0

- Huyện Tu Mơ Rông 1 0 1 Hội LHPN
huyện 1 0 1

- Huyện Đăk Glei 1 0 1 0 0 0

- Huyện Kon Plông 1 0 1 Hội LHPN
huyện 1 0 1

- Huyện Ia H'Drai 1 0 1 0 0 0
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PHỤ LỤC 03A
TỔNG HỢP KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 8 " THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP

THIẾT ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM" NĂM 2022-2023
(Các nội dung Dự án triển khai tại cấp huyện)

(Kèm theo Báo cáo số 24 /BC- BDT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung thực hiện/ Địa bàn thực hiện

Theo Kế hoạch giao Thực hiện giải ngân đến ngày 30/7/2023

Ghi
 chúNăn 2022 Năm 2023 Tổng

 cộng

Đơn vị
được

 giao chủ trì

Năn 2022 Năm 2023 Tổng
 Cộng

Đơn vị chủ
trì thực

hiệnNSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 0

Tổng cộng 2,553 0 6,873 84.5 9,510 0 1,539 - 1,336 - 2,785 Đạt 30,5%

I

Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi
"nếp nghĩ cách làm" góp phần xóa bỏ các
định kiến và khuôn mẫu trong gia đình và
cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và
một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ
và trẻ em.

1,646 - 5,527 - 7,173 - 1,130 - 1,121 - 2,251

1 Xây dựng các nhóm truyền thông tiên
phong thay đổi trong cộng đồng.

1,029 - 1,182 - 2,211 - 750 - 627 - 1,377

1.1 Hướng dẫn thành lập tổ truyền thông cộng
đồng (tổ)

317.9 - 583.6 - 901.5 - 215 - 103 - 318

- Thành phố Kon Tum 3 - 42 - 45 2 - 20 - 22
Huyện Kon Rẫy - - 120 - 120 - - - - -

- Huyện Đăk Hà 2 - 4 - 6 Hội LHPN
huyện 2 - 4 - 6 Hội LHPN

huyện

- Huyện Sa Thầy 36 - 63 - 99 Hội LHPN
huyện 36 - 24 - 60

Hội LHPN
huyện và cơ

sở

- Huyện Đăk Tô 18 - 33 - 51 Hội LHPN
huyện 18 - 34 - 52 Hội LHPN

huyện

- Huyện Ngọc Hồi 6 - 16 - 22 Hội LHPN
huyện 6 - - - 6 Hội LHPN

huyện

- Huyện Tu Mơ Rông 20 - 100 - 120 Hội LHPN
huyện 20 - - - 20 Hội LHPN

huyện

- Huyện Đăk Glei 122 - 80 - 202 Hội LHPN
huyện 70 - 21 - 91 Hội LHPN

huyện

- Huyện Kon Plông 61 - 93 - 154 Hội LHPN
huyện 61 - - - 61 Hội LHPN

huyện
Ia HDRai 50 - 33 - 83 - - - - -

1.2

Tập huấn kỹ năng điều hành cho nhóm
truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng
đồng; nâng cao năng lực cho tổ truyền thông
cộng đồng

712 - 598 - 1,310 535 - 524 - 1,059
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- Thành phố Kon Tum 22 - 25 - 47 22 - 25 - 47

Huyện Kon Rẫy 67 - 79 - 146 Hội LHPN
huyện 67 - 127 - 194

- Huyện Đăk Hà 39 - - - 39 Hội LHPN
huyện 39.1 - 156.8 - -

- Huyện Sa Thầy 62 - 50 - 112 62 - 20 - 82

- Huyện Đăk Tô 59 - 94 - 153 Hội LHPN
huyện 59 - 94 - 153

- Huyện Ngọc Hồi 19 - 9 - 28 19 - - - 19

- Huyện Tu Mơ Rông 191 - 200 - 391 Hội LHPN
huyện 191 - 169 - 360

- Huyện Đăk Glei 187 - 48 - 235 Hội LHPN
huyện 80 - 48 - 128

- Huyện Kon Plông 36 - 80 - 116 Hội LHPN
huyện 36 - 40 - 76

- Huyện Ia H'Drai 30 - 13 - 43 Hội LHPN
huyện - - - - -

2
Tổ chức các chiến dịch
 truyền thông xóa bỏ định 481 - 3,346 - 3,827 - 362 - 380 - 742

2.1 Tổ chức các cuộc chiến dịch
 truyền thông (cuộc) và các hoạt động khác

481 - 3,346 - 3,827 - 362 - 380 - 742

- Thành phố Kon Tum 6 - 50 - 56 6 27 33

Huyện Kon Rẫy - - 100 - 100 Hội LHPN
huyện - - - - -

- Huyện Đăk Hà 80 - 456 - 536 Hội LHPN
huyện 76.9 - 50.5 - - Hội LHPN

huyện
- Huyện Sa Thầy 76 - 565 - 641 96 44 140

- Huyện Đăk Tô 27 - 266 - 293 Hội LHPN
huyện 27 - - - 27

- Huyện Ngọc Hồi 19 - 20 - 39 6 - 9 - 15

- Huyện Tu Mơ Rông 81 - 847 - 928 Hội LHPN
huyện 81 - 100 - 181

- Huyện Đăk Glei 80 - 500 - 580 Hội LHPN
huyện 95 - 100 - 195

- Huyện Kon Plông 61 - 500 - 561 Hội LHPN
huyện 50 - 100 - 150

- Huyện Ia H'Drai 50 - 42 - 92 Hội LHPN
huyện - - - - -

3

Tổ chức Hội nghị cấp huyện, thành phố
đánh giá kết quả sau khi kết thúc các cuộc
truyền thông và xác định chủ đề cho truyền
thông năm tới (Hội nghị)

136 - 400 - 536 - 18 - 27 - 45

- Thành phố Kon Tum 13 - 20 - 33 - - - - -

STT Nội dung thực hiện/ Địa bàn thực hiện

Theo Kế hoạch giao Thực hiện giải ngân đến ngày 30/7/2023

Ghi
 chúNăn 2022 Năm 2023 Tổng

 cộng

Đơn vị
được

 giao chủ trì

Năn 2022 Năm 2023 Tổng
 Cộng

Đơn vị chủ
trì thực

hiệnNSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 0
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Huyện Kon Rẫy 13 - 40 - 53 Hội LHPN
huyện - - - - -

- Huyện Đăk Hà 32 - 60 - 92 Hội LHPN
huyện 5 - 15 - 20 Hội LHPN

huyện

- Huyện Sa Thầy 13 - 40 - 53 Hội LHPN
huyện - - - - -

- Huyện Đăk Tô 13 - 50 - 63 Hội LHPN
huyện - - - - -

- Huyện Ngọc Hồi 13 - 20 - 33 Hội LHPN
huyện - - - - -

- Huyện Tu Mơ Rông 13 - 60 - 73 Hội LHPN
huyện 13 - - - 13 Hội LHPN

huyện

- Huyện Đăk Glei 13 - 60 - 73 Hội LHPN
huyện - - 12 - 12 Hội LHPN

huyện
- Huyện Kon Plông - - - - - -
- Huyện Ia H'Drai 13 - 50 - 63 - - - - -

4

Tổ chức Hội thi truyền thông về xóa bỏ
định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi
trường sóng an toàn cho phụ nữ và trẻ em,
nhằm lựa chọn tham gia thi cấp tỉnh (hội
thi)

- - 599 - 599 - - - 87 - 87 0

- Thành phố Kon Tum - - 20 - 20 - - - - -

Huyện Kon Rẫy - - 70 - 70 Hội LHPN
huyện - - - - -

- Huyện Đăk Hà - - 70 - 70 - - - - -

- Huyện Sa Thầy - - 148 - 148 - - 87 - 87 Hội LHPN
huyện

- Huyện Đăk Tô - - 36 - 36 Hội LHPN
huyện - - - - -

- Huyện Ngọc Hồi - - 20 - 20 - - - - -

- Huyện Tu Mơ Rông - - 83.6 - - Hội LHPN
huyện - - 83.6 - -

- Huyện Đăk Glei - - 85 - 85 - - - - -
- Huyện Kon Plông - - 80 - 80 - - - - -
- Huyện Ia H'Drai - - 70 - 70 - - - - -

II

Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay
đổi "nếp nghĩ cách làm" nâng cao quyền
năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình
đẳng giới và giải quyết những vấn đề cần
thiết của phụ nữ và trẻ em.

456 - 829 85 1,369 12 - 70 - 82

STT Nội dung thực hiện/ Địa bàn thực hiện

Theo Kế hoạch giao Thực hiện giải ngân đến ngày 30/7/2023

Ghi
 chúNăn 2022 Năm 2023 Tổng

 cộng

Đơn vị
được

 giao chủ trì

Năn 2022 Năm 2023 Tổng
 Cộng

Đơn vị chủ
trì thực

hiệnNSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 0
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1

Phát triển nhân rộng mô hình tiết kiệm và
tín dụng tự quản để tăng cường tiếp cận tín
dụng, cải thiện cơ hội sinh kế tạo thu nhập
và lồng ghép giới.

147 - - - 147 - - - - - -

Thành phố Kon Tum 12 - 12
Huyện Kon Rẫy 12 - - 12
Huyện Đăk Hà 12 - - 12
Huyện Sa Thầy 12 - - 12

Huyện Đăk Tô 39 - - - 39 Hội LHPN
huyện - - - - - Hội LHPN

huyện
Huyện Ngọc Hồi 12 - - 12
Huyện Tu Mơ Rông 12 - - 12
Huyện Đăk Glei 12 - - 12
Huyện Kon Plông 12 - - 12
Huyện Ia H'Drai 12 - - 12

2
Khảo sát xây dựng mô hình phát triển kinh
tế, hỗ trợ úng dụng KHCN để nâng cao
quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS

33 - 205 85 323 - 6 - 70 - 76

2.1 Tổ chức khảo sát đánhgiá nhu cầu, lập DS
các Tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác.

33 - 100 85 218 - 6 - - - 6

- Thành phố Kon Tum 3 - 3 26 32 - - - - -
Huyện Kon Rẫy 3 - 3 - 6 - - - - -

- Huyện Đăk Hà 3 - 79 59 141 - - - - -
- Huyện Sa Thầy 3 - 3 - - - - -

- Huyện Đăk Tô 3 - 3 - 6 Hội LHPN
huyện - - - - -

- Huyện Ngọc Hồi 3 - - - 3 - - - - -

- Huyện Tu Mơ Rông 6 - 3 - 9 Hội LHPN
huyện 6 - - - 6

- Huyện Đăk Glei 3 - 3 - 6 - - - - - -
- Huyện Kon Plông 3 - 3 - 6 - - - - - -
- Huyện Ia H'Drai 3 - 3 - 6 - - - - - -

2.2 Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất xuất,
khởi nghệp

- - 105 - 105 - - - 70 - 70

Huyện Đăk Hà 35 35 - - - - -

Huyện Kon Rẫy - - 70 - 70 Hội LHPN
huyện - - 70 - 70 Hội LHPN

huyện

STT Nội dung thực hiện/ Địa bàn thực hiện

Theo Kế hoạch giao Thực hiện giải ngân đến ngày 30/7/2023

Ghi
 chúNăn 2022 Năm 2023 Tổng

 cộng

Đơn vị
được

 giao chủ trì

Năn 2022 Năm 2023 Tổng
 Cộng

Đơn vị chủ
trì thực

hiệnNSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 0
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3

Củng cố nâng cao chất lượng hoặc thành
lập mới địa chỉ tin cậy cộng đồng hỗ trợ bảo
vệ phụ nữ và trẻ em la nạn nhân bạo lực
GĐ

276 - 624 - 900 6 - - - 6

3.1

Tổ chức rà soát, củng cố hoạt động các địa
chỉ tin cậy hiện có, khảo sát thực trạng và
nhu cầu thành lập mới ĐCTC mới, đánh giá
nhu cầu nạn nhân bị bạo lực GĐ, nạn nhân
bị mua bán trở về (nếu có) tham gia mô hình
phát triển sinh kế; tham gia Tổ TKVVTB tại
các huyện, TP

85 - 63 - 148 - 3 - - - 3

- Thành phố Kon Tum 3 3 6 Hội LHPN
huyện -

Huyện Kon Rẫy 3 3 6 Hội LHPN
huyện -

- Huyện Đăk Hà 30 30 60 Hội LHPN
huyện -

- Huyện Sa Thầy 24 3 27 Hội LHPN
huyện -

- Huyện Đăk Tô 3 - 15 - 18 Hội LHPN
huyện 3 - - - 3

- Huyện Ngọc Hồi 3 - 3 Hội LHPN
huyện -

- Huyện Tu Mơ Rông 10 - 10 Hội LHPN
huyện - -

- Huyện Đăk Glei 3 3 6 Hội LHPN
huyện -

- Huyện Kon Plông 3 3 6 Hội LHPN
huyện -

- Huyện Ia H'Drai 3 3 6 Hội LHPN
huyện -

3.2

Hỗ trợ 01 tổ nhóm sinh kế do phụ nữ làm
chủ hoặc đồng làm chủ ứng dụng kho
họa công nghệ trong sản xuất kinh
doanh

- - 100 - 100 Hội LHPN
huyện - - - - -

- Huyện Đăk Tô - - 100 - 100 - - - - -

3.3

Củng cố 20 ĐCTC hiện có, thí điểm nâng cấp
ĐCTC sẵn có chưa hoạt động, hoạt động
chưa hiệu quả(cung cấp vật dụng cần thiết:
điện thoại, tủ thuốc y tế, chăn màn, bình
ly…)

57 - 200 - 257 3 - - - 3

STT Nội dung thực hiện/ Địa bàn thực hiện

Theo Kế hoạch giao Thực hiện giải ngân đến ngày 30/7/2023

Ghi
 chúNăn 2022 Năm 2023 Tổng

 cộng

Đơn vị
được

 giao chủ trì

Năn 2022 Năm 2023 Tổng
 Cộng

Đơn vị chủ
trì thực

hiệnNSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 0
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- Thành phố Kon Tum 6 - 6 - 12 Hội LHPN
huyện - - - - -

Huyện Kon Rẫy 6 - 6 - 12 - - - - -
- Huyện Đăk Hà 6 - 6 - 12 - - - - -
- Huyện Sa Thầy 6 - 69 - 75 - - - - -

- Huyện Đăk Tô 3 - 89 - 92 Hội LHPN
huyện 3 - - - 3

- Huyện Ngọc Hồi 6 - - - 6 - - - - -
- Huyện Tu Mơ Rông 6 - 6 - 12 - - - - -
- Huyện Đăk Glei 6 - 6 - 12 - - - - -
- Huyện Kon Plông 6 - 6 - 12 - - - - -
- Huyện Ia H'Drai 6 - 6 - 12 - - - - -

3.4

Hỗ trợ chi phí trực tiếp liên quan cho 20
ĐCTC để tư vấn, hỗ trợ ban đầu cho nạn
nhân (nước uống, lưu trú qua đêm nếu phát
sinh)

54 - 261 - 315 - - - - -

- Thành phố Kon Tum 6 - 30 - 36 - - - - -
Huyện Kon Rẫy 6 - 30 - 36 - - - - -

- Huyện Đăk Hà 6 - 18 - 24 - - - - -
- Huyện Sa Thầy 6 - 30 - 36 - - - - -

- Huyện Đăk Tô - - 23 - 23 Hội LHPN
huyện - - - - -

- Huyện Ngọc Hồi 6 - 10 - 16 - - - - -
- Huyện Tu Mơ Rông 6 - 30 - 36 - - - - -
- Huyện Đăk Glei 6 - 30 - 36 - - - - -
- Huyện Kon Plông 6 - 30 - 36 - - - - -
- Huyện Ia H'Drai 6 - 30 - 36 - - - - -

3.5 Thí điểm 5 mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế
cho nạn nhân bị bạo lực gia đình (nếu có)

30 - - - 30 - - - - -

3.6 Tập huấn cho địa chỉ tin cậy 50 - - - 50 -

Huyện Kon Rẫy 50 - - - 50 Hội LHPN
huyện 50 - - - 50 Hội LHPN

huyện

III

Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất
của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động
phát triển kinh tế- xã hội của cộng đồng,
giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham
gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị

101 - 290 - 391 - 135 - 145 - 280 0

STT Nội dung thực hiện/ Địa bàn thực hiện

Theo Kế hoạch giao Thực hiện giải ngân đến ngày 30/7/2023

Ghi
 chúNăn 2022 Năm 2023 Tổng

 cộng

Đơn vị
được

 giao chủ trì

Năn 2022 Năm 2023 Tổng
 Cộng

Đơn vị chủ
trì thực

hiệnNSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 0
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1

Đảm bảo tiếng nói và vai trò của trẻ em gái
trong phát triển kinh tế- xã hội của cộng
đồng thông qua mô hình Câu lạc bộ " thủ
lĩnh của sự thay đổi"

101 - 290 - 391 135 - 145 - 280

1.1
Tổ chức Khảo sát tại các trường THCS thuộc
các xã ĐBKK,lựa chọn lập danh sách thành
viên tham gia CLB (cuộc)

51 - 18 - 69 - 85 - - - 85

- Thành phố Kon Tum - - 3 - 3 - - - - -
Huyện Kon Rẫy 3 3 -

- Huyện Đăk Hà 33 - - - 33 Hội LHPN
huyện 31 - - - 31

- Huyện Sa Thầy 35.4 - 3 - 3 Hội LHPN
huyện 35 - - - 35

- Huyện Đăk Tô 18 - - - 18 Hội LHPN
huyện 18 - - - 18

- Huyện Ngọc Hồi - - 3 - 3 - - - - -
- Huyện Tu Mơ Rông - - 3 - 3 - - - - -
- Huyện Đăk Glei - - - - - - - - -
- Huyện Kon Plông - - 3 - 3 - - - - -
- Huyện Ia H'Drai - - - - - - - - - -

1.2
Thành lập CLB " Thủ lĩnh của sự thay đổi",
nâng cao năng lực và hỗ trợ tổ chức hoạt
động

50 - 272 - 322 - 50 - 145 - 195

- Thành phố Kon Tum - - 9 - 9 - - - - -

Huyện Kon Rẫy 50 - 130 - 180 Hội LHPN
huyện 50 - 129 - 179 Hội LHPN

huyện
- Huyện Đăk Hà - - 30 - 30 - - - - -

- Huyện Sa Thầy - 16 - 16 - 16 - 16 Hội LHPN
huyện

- Huyện Đăk Tô - - 18 - 18 Hội LHPN
huyện - - - - -

- Huyện Ngọc Hồi - - 9 - 9 - - - - -
- Huyện Tu Mơ Rông - - 30 - 30 - - - - -
- Huyện Đăk Glei - - 18 - 18 - - - - -
- Huyện Kon Plông - - 12 - 12 - - - - -
- Huyện Ia H'Drai - - - - - - - - - -

IV

Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ
năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ
trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng
thôn, chức sắc tôn giáo và người uy tín
trong cộng đồng.

350 - 227 - 577 - 262 - - - 172

STT Nội dung thực hiện/ Địa bàn thực hiện

Theo Kế hoạch giao Thực hiện giải ngân đến ngày 30/7/2023

Ghi
 chúNăn 2022 Năm 2023 Tổng

 cộng

Đơn vị
được

 giao chủ trì

Năn 2022 Năm 2023 Tổng
 Cộng

Đơn vị chủ
trì thực

hiệnNSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 0
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1

Tổ chức tập huấn Chương trình 3 về phát
triển năng lực lồng ghép giới cho cộng đồng
cho cán bộ xã, thôn, làng, người có uy tín
trong cộng đồng (50 người/lớp)

350 - 227 - 577 - 262 - - - 172

- Thành phố Kon Tum 37 - 37 12 - - - 12

- Huyện Kon Rẫy 70 - 150 - 220 Hội LHPN
huyện 70 - - - 70 Hội LHPN

huyện

- Huyện Đăk Hà 32.9 - 66 - 66 Hội LHPN
huyện 33 - - - 33 Hội LHPN

huyện

- Huyện Sa Thầy 25 - 11 - 36 25 - - - 25 Hội LHPN
huyện

Đối tượng tập
huấn cho đội ngũ
cán bộ cơ sở Hội

- Huyện Đăk Tô 33 - - - 33 Hội LHPN
huyện 33 - - - 33

- Huyện Ngọc Hồi 37 - - - 37 - - - - -
- Huyện Tu Mơ Rông 37 - - - 37 30 - - - -
- Huyện Đăk Glei 37 - - - 37 30 - - - -
- Huyện Kon Plông 37 - - - 37 30 - - - -
- Huyện Ia H'Drai 37 - - - 37 - - - - -

STT Nội dung thực hiện/ Địa bàn thực hiện

Theo Kế hoạch giao Thực hiện giải ngân đến ngày 30/7/2023

Ghi
 chúNăn 2022 Năm 2023 Tổng

 cộng

Đơn vị
được

 giao chủ trì

Năn 2022 Năm 2023 Tổng
 Cộng

Đơn vị chủ
trì thực

hiệnNSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-08-30T13:54:21+0700


		2023-08-30T13:54:17+0700




